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LỜI GIỚI THIỆU 

Nhằm góp phần làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, học 
tập cho bạn đọc và sinh viên khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông - 
Trường Đại học Cần Thơ, Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ ấn hành và giới 
thiệu cùng bạn đọc giáo trình “Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện” do Tiến sĩ 
Phạm Thị Ngọc Diễm và Thạc sĩ Lê Đức Thắng biên soạn.  

Ai cũng biết internet đã và đang phát triển ngày càng mạnh mẽ mà nói 
rộng hơn là công nghệ truyền thông với những ứng dụng phong phú. Song 
song đó việc quản lý dữ liệu cũng vô cùng quan trọng. Vấn đề trên sẽ được 
giải quyết ổn thỏa trong quyển sách này. Giáo trình gồm các nội dung chính 
như sau: giới thiệu khái quát về đa phương tiện; các cấu trúc dữ liệu đa chiều; 
các cơ sở dữ liệu ảnh, âm thanh và video, dữ liệu văn bản... Thêm vào đó, cuối 
mỗi chương còn có nhiều ví dụ tham khảo hữu ích cho bạn đọc. Giáo trình là 
tài liệu học tập có giá trị cho sinh viên các ngành có liên quan đến cơ sở dữ 
liệu đa phương tiện. 

Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ chân thành cám ơn các tác giả và sự 
đóng góp ý kiến của quý thầy cô trong Hội đồng thẩm định trường Đại học 
Cần Thơ để giáo trình “Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện” được ra mắt bạn đọc.  

Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ trân trọng giới thiệu đến sinh viên, 
giảng viên và bạn đọc giáo trình này.  
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LỜI NÓI ĐẦU 

Ngày này, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, các dữ liệu đa 
phương tiện bao gồm hình ảnh, video, âm thanh, văn bản, … cũng không 
ngừng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Một trong các vấn đề được nhiều 
người quan tâm đó là làm thế nào để tổ chức, lưu trữ và tìm kiếm các dữ liệu 
này một cách hiệu quả nhất. Vấn đề này đã và vẫn đang là lĩnh vực được các 
nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu. Giáo trı̀nh này được biên soạn nhằm 
cung cấp cho các sinh viên khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, nhất 
là các sinh viên thuộc chuyên ngành Hệ thống thông tin Trường Đại học Cần 
Thơ, có thêm tài liêụ tham khảo về đa phương tiêṇ cũng như nhằm mục đích 
hỗ trợ cho học phần Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện.  

Giáo trı̀nh này gồm có các chương với nội dung tóm tắt như sau: 

Chương 1: MỞ ĐẦU 

Chương này trình bày các khái niệm cơ bản về đa phương tiện, các vấn 
đề đang được nghiên cứu về đa phương tiện và ví dụ về đa phương tiện. 

Chương 2: CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐA CHIỀU 

Chương này giới thiệu các cấu trúc dữ liệu đa chiều dạng cây và các 
phép toán cơ bản trên cây. 

Chương 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU ẢNH 

Chương này trình bày các khái niệm về ảnh, thuộc tính ảnh, sự phân 
đoạn ảnh và tìm ra ảnh dựa trên sự tương tự cũng như biểu diễn cơ sở dữ liệu 
ảnh bằng quan hệ và bằng cây R. 

Chương 4: CƠ SỞ DỮ LIỆU VĂN BẢN 

Chương này trình bày các khái niệm cơ bản về dữ liệu văn bản và hệ 
thống tìm kiếm văn bản. Ngoài ra chương này còn giới thiệu đơn giản về kỹ 
thuật lập chỉ mục theo ngữ nghĩa tìm ẩn LSI và tầm quan trọng tf*idf của một 
từ trong một bộ tài liệu. 

Chương 5: CƠ SỞ DỮ LIỆU ÂM THANH VÀ VIDEO 

Chương này giới thiệu sơ lược các khái niệm cơ bản về nội dung âm 
thanh dựa trên tín hiệu, sự phân đoạn âm thanh và cơ bản về tạo chỉ mục nội 
dung âm thanh. Chương này trình bày các các khái niệm cơ bản về nội dung 
video, sự phân đoạn video, mô tả cấu trúc dữ liệu dùng cho việc tạo chỉ mục 
nội dung video và giới thiệu các chuẩn video. 

 



 

 

Chương 6: KIẾN TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN 

Chương này mô tả tổng quát kiến trúc cơ sở dữ liệu đa phương tiện dựa 
trên các nguyên tắc: tự chủ, thống nhất và tổ chức lai. 

Đa phương tiện là một khái niệm rộng và có nhiều cách tiếp cận. Giáo 
trı̀nh này được viết bằng tất cả sư ̣ cố gắng của chúng tôi, nhưng chắc chắn 
không thể tránh khỏi các thiếu sót. Vì vậy chúng tôi mong muốn nhâṇ đươc̣ 
những ý kiến đóng góp quý báu của quý đồng nghiệp và các sinh viên. Chúng 
tôi luôn chân thành tiếp thu những ý kiến đóng góp. 

Trân trọng. 

 

Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2014 

                                                    NHÓM TÁC GIẢ 
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1.5.1  Truy vấn 20 

1.5.2  Nội dung (Content) 21 

Chương 2. CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐA CHIỀU 22 
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6.2.5  Cơ sở dữ liệu đa phương tiêṇ đơn giản 153 
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Chương 1 

MỞ ĐẦU 

 
1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐA PHƯƠNG TIÊṆ (MULTIMEDIA) 

Đa phương tiêṇ là môṭ thuâṭ ngữ thông duṇg hiêṇ nay trong công nghê ̣
thông tin. Cơ sở dữ liêụ đa phương tiêṇ (Multimedia Database) và ứng duṇg 
cơ sở dữ liêụ đa phương tiêṇ (Multimedia Database Application) đa ̃xuất hiêṇ 
trong nhiều hê ̣thống, vı́ du ̣như hê ̣thống thông tin điạ lý GIS, hê ̣thống chuẩn 
đoán y khoa, ... Nói chung đa phương tiêṇ ngày càng phát triển. Càng lúc 
người dùng cũng như ứng dụng càng mong muốn có nhiều hoaṭ đôṇg hơn trên 
cơ sở dữ liêụ đa phương tiêṇ cho nên đa ̃thúc đẩy sư ̣xuất hiêṇ của nhiều kiểu 
truy câp̣ dữ liêụ đa phương tiêṇ khác nhau. 

Khi nói đến đa phương tiêṇ, người ta thường quan tâm đến các vấn đề sau: 

- Dữ liêụ đa phương tiêṇ là gì? 

- Các ứng duṇg dữ liêụ đa phương tiêṇ là gı̀? 

- Các ứng duṇg đa phương tiêṇ se ̃ truy xuất các kiểu dữ liêụ đa 
phương tiêṇ khác nhau như thế nào? 

- Loaị phép toán nào người dùng muốn thưc̣ hiêṇ trên dữ liêụ đa 
phương tiêṇ? 

- Cơ sở ha ̣tầng nào cần thiết cho viêc̣ hỗ trơ ̣các chức năng sau: 

+ Nội dung (Content): Rút trích nội dung đa phương tiện. Taọ chỉ 
mục cho nó. Truy vấn nó. 

+ Lưu trữ vật lý (Physical Storage): Lưu trữ dữ liệu đa phương tiêṇ 
trên các thiết bị lưu trữ. Thiết lập các server đa phương tiện. 

+ Tạo ra trình bày (Creating Presentation): Cách trình bày đa 
phương tiêṇ đươc̣ taọ ra như thế nào? Kết quả đa phương tiêṇ se ̃
đươc̣ giao cho những người dùng ở các vi ̣ trı́ ở xa như thế nào? 

Trước tiên chúng ta tı̀m hiểu môṭ số khái niêṃ cơ bản về truyền thông, 
phương tiện truyền thông và đa phương tiêṇ. 

1.1.1 Các khái niệm cơ bản 

Phần này giới thiệu một số khái niệm liên quan lĩnh vực truyền thông 
đa phương tiện như truyền thông, thông tin, đa phương tiện. 
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Truyền thông 

Có nhiều định nghĩa khác nhau về truyền thông. Về mặt kỹ thuật, 
truyền thông là truyền dữ liệu theo những quy tắc và cách thức nhất định. 
Truyền thông là hoaṭ đôṇg truyền thông tin từ một đối tươṇg này đến môṭ đối 
tươṇg khác. Các hoaṭ đôṇg truyền thông tin được hiểu như là sự tác động lẫn 
nhau, qua một trung gian (phương tiện), giữa ít nhất hai tác nhân cùng chia sẻ 
một nội dung (Content) mang một ý nghĩa nào đó. Đó có thể là sự trao đổi suy 
nghĩ (Thoughts), thông điêp̣ (Messages) hoặc thông tin (Information) qua lời 
nói (Speech), chữ viết (Writing), tı́n hiệu (Signals), thi ̣ giác (Visuals) hoăc̣ 
cách cư xử (Behavior). 

Thông thường khi nói đến truyền thông là nói đến thông tin đươc̣ 
truyền. Vì vậy truyền thông cũng là một thuật ngữ được dùng để đề cập đến 
các kiểu thông tin (Information Types) hoặc các kiểu biểu diễn thông tin 
(Information Presentation Types). Ví dụ như chữ cái, hình ảnh tĩnh, âm thanh, 
hình ảnh truyền hình, ... là những thể hiêṇ của truyền thông.  

Người ta thường chia truyền thông làm hai loaị: truyền thông tıñh và 
truyền thông đôṇg. Truyền thông tĩnh là truyền thông không bao hàm yếu tố 
thời gian. Nội dung, ý nghĩa và tı́nh chı́nh xác của thông tin của nó không phụ 
thuộc vào yếu tố thời gian. Ví dụ như chữ cái, các ảnh tĩnh, … Truyền thông 
động là truyền thông có bao hàm yếu tố thời gian. Nội dung, ý nghĩa và tính 
chính xác của thông tin của nó phụ thuộc vào yếu tố thời gian. Ví dụ như hoạt 
hình, âm thanh hay video.  

Thông tin (Information) 

Truyền thông liên quan mật thiết với thông tin và lý thuyết thông tin 
(Information Theory) vı̀ vâỵ phần này giới thiệu sơ lược về chúng. 

Một cách tổng quát, thông tin là kiến thức (Knowledge) truyền đi hoặc 
nhận được liên quan đến một sự kiện (Fact) hoặc một tình huống 
(Circumstance) đặc biệt nào đó. Về mặt kỹ thuật, thông tin là dãy các ký hiệu 
thường đươc̣ goị là thông điệp (Message). Thông tin có thể được ghi lại bằng 
các dấu hiệu (Sign) và được phát đi bằng các tín hiệu (Signal). 

Theo lý thuyết thông tin thı̀ thông tin mang tı́nh xác suất (Probability). 
Thông tin gắn liền với khái niêṃ không chắc chắn (uncertainties). 
Uncertainties của một sự kiện chứa thông tin về sự kiện đó. Sự kiện càng 
không được biết rõ ràng càng chứa nhiều thông tin, vì vậy thông tin của môṭ 
sư ̣kiêṇ tỷ lệ nghịch với xác suất xuất hiện sự kiện đó. Lượng thông tin của 
một sự kiện, gọi tắt là lượng tin (Amount of Information) được tính bằng bit. 
Ví dụ, lượng tin khi tung một đồng xu hai mặt phân biệt là 1 bit, khi tung hai 
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đồng xu giống nhau hai mặt phân biệt là 2 bit. Khái niệm về thông tin thay đổi 
theo các ngữ cảnh khác nhau. 

Dữ liệu (data)  

Dữ liệu trong lĩnh vực tính toán bằng máy tính là những đaị lươṇg 
(Quantities), những ký tự (Characters), hoặc những ký hiệu (Symbols) mà với 
chúng máy tính thực hiện được các phép toán. Dữ liệu được lưu trữ và truyền 
đi dưới dạng tín hiệu điện tử và được ghi trên các thiết bị lưu trữ. 

Phương tiện truyền thông (Media) 

Về măṭ xa ̃hôị, phương tiện truyền thông thường được xem như đồng 
nghĩa với phương tiện truyền thông đại chúng (Mass Media), ví dụ như radio 
và truyền hình, báo chí, tạp chí. Chúng ảnh hưởng rộng lớn đến quần chúng. 
Môṭ cách hiểu đơn giản, phương tiêṇ truyền thông dùng để chı̉ những thưc̣ thể 
trung gian có chức năng truyền thông tin tương tư ̣như máy phát thanh, máy 
truyền hı̀nh, máy cassette. Đó không phải là môṭ vâṭ mang thông tin đơn thuần 
mà là môṭ hê ̣thống tương đối phức tap̣, có cơ cấu, có đối tươṇg nhằm hướng 
tới. Nôị dung trong môṭ cassette không thể đến tai người nghe bằng cách truy 
xuất trưc̣ tiếp, phải nhờ đến máy cassette, casette chı̉ là vâṭ mang thông tin. 
Máy cassette cùng với cassette là phương tiêṇ truyền thông. Cách truyền thông 
tin trưc̣ tiếp từ miêṇg người này đến tai người kia không sử duṇg phương tiêṇ 
truyền thông.   

Trong lĩnh vực truyền thông, phương tiện truyền thông là các công cụ 
được sử dụng để lưu trữ và phân phối thông tin hoặc dữ liệu. Các công cụ phổ 
biến là thiết bị lưu trữ dữ liệu (Storage) và các kênh truyền tín hiệu 
(Transmission Channel). Có nhiều loại phương tiện truyền thông, chúng ta có 
thể kể ra một vài loại trong số đó như sau: 

- Digital Media: phương tiện truyền thông số được sử dụng để lưu trữ, 
truyền tín hiệu và nhận thông tin được số hóa. 

- Published Media: bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà công 
chúng sử duṇg thuâṇ tiêṇ. 

- Social Media: phương tiện truyền thông đươc̣ phổ biến thông qua sự 
tương tác xã hội. 

- Multimedia: phương tiêṇ truyền thông hợp nhất nhiều dạng nội 
dung thông tin, thường đươc̣ goị là đa phương tiêṇ. 

- Hypermedia: phương tiện truyền thông với hyperlink. 
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Đa phương tiêṇ (Multimedia) 

Trước tiên, phương tiêṇ truyền thông có muc̣ đı́ch phát và truyền thông 
tin. Con người tiếp nhâṇ thông tin nói chung không chı̉ bằng cách nghe và 
nhı̀n mà còn có thể bằng các giác quan khác vı́ du ̣ như: xúc giác và khướu 
giác. Môṭ cách tổng quát con người có thể tiếp nhâṇ thông tin bằng nhiều 
phương tiêṇ. 

Đa phương tiêṇ đề cập đến nôị dung (Content) có sử duṇg sự kết hơp̣ 
của các daṇg nôị dung (Content Forms) khác nhau. Điều này trái ngươc̣ với 
phương tiêṇ truyền thông, là cái chı̉ sử duṇg màn hình máy tı́nh thô sơ 
(Rudimentary Computer Displays), vı́ du ̣ như: văn bản thuần văn bản, hoăc̣ 
các daṇg truyền thống của các tài liệu in ấn hoặc được làm bằng thủ công. Đa 
phương tiêṇ bao gồm một sự kết hợp giữa văn bản (text), âm thanh (audio), 
hình ảnh tĩnh (still images), hình ảnh động (animation), video,  hoặc các daṇg 
nôị dung tương tác (interactivity content forms). 

Đa phương tiện được thu và phát, được hiển thị hoặc được truy xuất bởi 
các thiết bị xử lý nội dung thông tin, chẳng hạn như các thiết bị máy tính và 
điện tử. Các thiết bị đa phương tiện là các thiết bị truyền thông dùng để lưu trữ 
và trı̀nh bày nội dung đa phương tiện. 

1.1.2 Các kiểu dữ liệu đa phương tiện và đặc trưng của chúng 

Dữ liệu đa phương tiện biểu diễn các thông tin đa phương tiện mà máy 
tính có thể tı́nh toán xử lý được. Có môṭ số kiểu dữ liêụ có thể đươc̣ coi là tiêu 
biểu cho kiểu dữ liêụ đa phương tiêṇ, mỗi kiểu trong số chúng có các đăc̣ 
trưng riêng. Một số kiểu cơ bản là dữ liệu văn bản, ảnh, âm thanh, video, … 

Dữ liệu văn bản (Text Data) 

Dữ liệu text thường được biểu diễn như là một chuỗi ký tự. Tuy nhiên 
text cũng được sử dụng trong các hệ thống tư liệu đa phương tiêṇ, bao gồm 
thông tin có cấu trúc như: tiêu đề, tác giả .... Do đó, người ta cần đến một môi 
trường ngôn ngữ để phản ánh việc tạo cấu trúc cho dữ liệu text. SGML 
(Standard Generalized Markup Language) và Hytime (Hypermedia/ Time - 
based Structuring Language) là các môi trường ngôn ngữ được sử dụng để 
phát triển tư liệu đa phương tiêṇ. Điều đáng chú ý là text vừa chứa nôị dung 
vừa chứa cách trı̀nh bày nôị dung đó. 

Dữ liệu ảnh (Image Data) 

Dữ liệu image tượng trưng cho các bản vẽ (Drawing), tranh vẽ 
(Painting) hoặc các ảnh chụp (Photograph) đã được số hóa. Kích thước của 
một ảnh đã được số hóa tùy thuộc yêu cầu về mặt chất lượng. 


